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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số 248/QĐ-LTT, ngày  29  tháng 5  năm 2025               
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: Công nghệ ô tô
Mã ngành, nghề: 6510216
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp
Thời gian khóa học: 1.5 năm

1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo:
- Công nghệ ôtô là ngành, nghề đào tạo ra các Kỹ thuật viên lành nghề, có thể đảm nhiệm các công việc khác nhau ở các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, lắp ráp ôtô và các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa ôtô, các cơ sở đào tạo nghề, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, hiệu quả;
- Môi trường làm việc của ngành Công nghệ ôtô, thường xuyên tiếp xúc với khói, bụi, tiếng ồn, tiếp xúc các thiết bị cơ khí…nên đòi hỏi Kỹ thuật viên phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt.
2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu chung: 

- Cung cấp cho người học môi trường đào tạo tốt nhất để sinh viên hình thành và phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực nhận thức, đánh giá và ứng dụng tri thức chuyên môn cũng như các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản để đạt được thành công trong lĩnh vực ô tô và các lĩnh vực khác liên quan, đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

- Chương trình đào tạo ngành Công nghệ ô tô được thiết kế xây dựng theo định hướng ứng dụng, mang lại cho người học môi trường học tập, nghiên cứu tiên tiến để nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng, sáng kiến lập nghiệp, cạnh tranh được về việc làm và cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

- Sinh viên có kiến thức nền tảng về Công nghệ động lực và chuyên ngành Công nghệ Ôtô; Kiểm định, thử nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật Ôtô; quản lý sản xuất, kinh doanh ôtô và các loại thiết bị động lực.
2.2. Mục tiêu cụ thể:


· Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô;

- Giải thích được bản vẽ kỹ thuật, kết cấu của các chi tiết, bộ phận trong ô tô, các mạch điện và mạch tín hiệu điều khiển;

- Tra cứu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô;

- Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;

- Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm các thông số kỹ thuật của từng loại chi tiết, hệ thống trong ô tô;

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện, điện tử, khí nén và thủy lực của các loại ô tô;

- Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các cơ cấu và hệ thống trong ô tô;

- Trình bày được các yêu cầu cơ bản và các bước công việc khi lập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;

- Trình bày được nguyên lý, phương pháp sử dụng, vận hành và phạm vi ứng dụng của các dụng cụ và trang thiết bị trong lĩnh vực Công nghệ ô tô;

- Trình bày được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp;

- Phân tích được các kỹ năng, thao tác cơ bản trong lái xe ô tô;

- Trình bày được phương pháp quản lý, kinh doanh dịch vụ ô tô; nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi của ngành Công nghệ ô tô;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
· Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ kỹ thuật về kết cấu của các chi tiết, bộ phận trong ô tô, các sơ đồ mạch điện và mạch tín hiệu điều khiển; đọc được các ký hiệu phân loại của các linh kiện, chi tiết, bộ phận trên ô tô; tra cứu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô;

- Lựa chọn đúng, sử dụng thành thạo và bảo dưỡng, bảo quản được các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong ngành Công nghệ ô tô;

- Chẩn đoán và phát hiện chính xác và đầy đủ các sai hỏng trong các cụm chi tiết, các hệ thống của ô tô;

- Kiểm tra được những sai hỏng của các cụm chi tiết, bộ phận và hệ thống trong ô tô;

- Lập được quy trình tháo, lắp các chi tiết, bộ phận, hệ thống của ô tô;

- Lập được quy trình bảo dưỡng, sửa chữa phù hợp với từng lỗi kỹ thuật và từng loại ô tô;

- Thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động;

- Tổ chức và quản lý được quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tương ứng với trình độ được đào tạo;

- Thực hiện tốt các nội dung 5S;

- Vận hành được ô tô đúng luật, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn;

- Tiếp nhận và chuyển giao được các công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô;

- Lập được kế hoạch sản xuất; tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh công nghiệp;

- Có khả năng đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho người học ở trình độ thấp hơn.

· Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

- Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm tốt, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc;

- Tinh thần hợp tác nhóm tốt, chủ động thực hiện công việc được giao và có tác phong công nghiệp;

- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

3.1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành bao gồm: Chăm sóc, làm đẹp xe ô tô; Quản lý vật tư, phụ tùng ô tô; Sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô; Kinh doanh trong lĩnh vực ô tô và phụ tùng ô tô; Sửa chữa động cơ (máy) ô tô; Sửa chữa gầm ô tô; Sửa chữa điện và điều hòa ô tô; Tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực ô tô; Kiểm định ô tô; Quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng ở các đại lý bán, bảo hành ô tô; Quản lý gara ô tô, Trung tâm bảo hành - sửa chữa ô tô.

3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ ô tô, trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành hoặc trong nhóm ngành hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập: 

- Số lượng môn học: 26
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 45 tín chỉ.
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 180 giờ.
- Khối lượng các môn học chuyên môn: 885 giờ.
- Khối lượng lý thuyết: 376 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 689 giờ.
- Thời gian khóa học: 1.5 năm.
5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực

	I
	Năng lực cơ bản (năng lực chung)

	1
	NLCB-01
	Tuân thủ các quy định của pháp luật.

	2
	NLCB-02
	Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản.

	3
	NLCB-03
	Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản.

	4
	NLCB-04
	Sử dụng được các thiết bị đo kiểm, máy móc, trang thiết bị, dụng cụ đồ nghề cơ bản liên quan đến ngành Công nghệ ô tô.

	II
	Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn)

	5
	NLCL-01
	Đo kiểm, tháo lắp được các hệ thống cơ bản trên ô tô; vận hành được một số loại xe ô tô thông dụng;

	6
	NLCL-02
	Giao, nhận, kiểm tra phụ tùng, trang thiết bị, ô tô cho người sử dụng;

	7
	NLCL-03
	Sử dụng hiệu quả các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

	III
	Năng lực nâng cao

	8
	NLNC-01
	Sửa chữa và bảo trì được các hệ thống cơ bản trên các dòng xe hiện đại;

	9
	NLNC-02
	Đọc tài liệu kỹ thuật nước ngoài và vận dụng vào thực tiễn hành nghề.


6. Nội dung chương trình: 

	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận
	Thi/

Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	8
	180
	70
	98
	12

	MHCT.C2.13
	Giáo dục Chính trị
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	MHCT.C2.14
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	13
	
	2

	MHCB.C2.09
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	
	28
	2

	MHCB.C2.12
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	1(1,0,2)
	30
	14
	14
	2

	MHTT.C2.570
	Tin học
	1(0,1,1)
	30
	
	28
	2

	MHNN.C2.203
	Tiếng Anh 
	1(0,1,1)
	30
	
	28
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	37
	885
	286
	567
	32

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	5
	75
	71
	0
	4

	MHCK.C2.112
	Lý thuyết ô tô
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	MHDL.C2.17
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	28
	720
	187
	509
	24

	MHDL.C2.69
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHCK.C2. 90
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	MHDL.C2.04
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	MHDL.C2.97
	Lý thuyết ô tô điện và hybrid
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	MHDL.C2.100
	Thực hành xe ô tô hybrid
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHDL.C2.101
	Thực hành xe ô tô điện
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHDL.C2.29
	Đồ án Gầm ôtô
	1(0,1,0)
	45
	
	43
	2

	MHDL.C2.13
	Thực hành Động cơ cơ bản 
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHDL.C2.36
	Thực hành Động cơ xăng 
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHDL.C2.47
	Thực hành Kỹ thuật lái và chăm sóc xe ô tô
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHDL.C2.40
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	180
	
	176
	4

	II.3
	Môn học tự chọn
	4
	90
	28
	58
	4

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 7 môn học)
	
	
	
	
	

	MHDL.C2.31
	Quản lý dịch vụ ôtô
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHDL.C2.33
	Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHDL.C2.34
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHDL.C2.16
	Thực hành Điện ôtô 2 (**)
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHDL.C2.39
	Thực hành Đồng - sơn ôtô
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHDL.C2.45
	Thực hành Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHDL.C2.46
	Thực hành Bảo dưỡng xe ô tô
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	Tổng cộng
	45
	1065
	356
	665
	44


7. Kế hoạch giảng dạy 

	STT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:

Học trước (a)

Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	14
	
	

	Môn học bắt buộc
	14
	
	

	1 
	MHCB.C2.09
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2 
	MHTT.C2.570
	Tin học 
	1(0,1,1)
	
	

	3 
	MHCK.C2. 90
	Dung sai-Vẽ kỹ thuật
	4(4,0,8)
	
	

	4 
	MHDL.C2.13
	Thực hành Động cơ cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	5 
	MHDL.C2.47
	Thực hành Kỹ thuật lái và chăm sóc xe ô tô
	2(0,2,1)
	
	

	6 
	MHDL.C2.17
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2(2,0,4)
	
	

	7 
	MHDL.C2.36
	Thực hành động cơ xăng 
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 2
	15
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	
	

	1 
	MHCB.C2.12
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	1(1,0,2)
	
	

	2 
	MHNN.C2.203
	Tiếng Anh
	1(0,1,1)
	
	

	3 
	MHCT.C2.13
	Giáo dục Chính trị
	3(3,0,6)
	
	

	4 
	MHDL.C2.04
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	3(3,0,6)
	MHDL.C2.17 (a)
	

	5 
	MHDL.C2.97
	Lý thuyết ô tô điện và hybrid
	4(4,0,8)
	
	

	6 
	MHDL.C2.29
	Đồ án gầm ô tô
	1(0,1,0)
	
	

	7 
	MHDL.C2.69
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	Học kỳ 3
	16
	
	

	Môn học bắt buộc
	12
	
	

	1 
	MHCT.C2.14
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	2 
	MHDL.C2.101
	Thực hành xe ô tô điện
	2(0,2,1)
	MHDL.C2.97 (a)
	

	3 
	MHCK.C2.112
	Lý thuyết ô tô
	3(3,0,6)
	
	

	4 
	MHDL.C2.100
	Thực hành xe ô tô hybrid
	2(0,2,1)
	MHDL.C2.97 (a)
	

	5 
	MHDL.C2.40
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 3 môn học sau đây)
	2
	
	

	6 
	MHDL.C2.31
	Quản lý dịch vụ ôtô
	2(2,0,4)
	
	

	7 
	MHDL.C2.34
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
	2(2,0,4)
	
	

	8 
	MHDL.C2.33
	Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 4 môn học sau đây)
	2
	
	

	9 
	MHDL.C2.16
	Thực hành Điện ôtô 2 (**)
	2(0,2,1)
	
	

	10 
	MHDL.C2.39
	Thực hành Đồng - sơn ôtô
	2(0,2,1)
	
	

	11 
	MHDL.C2.45
	Thực hành Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô
	2(0,2,1)
	
	

	12 
	MHDL.C2.46
	Thực hành Bảo dưỡng xe ô tô
	2(0,2,1)
	
	

	Tổng cộng
	45
	
	


8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

8.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

8.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

8.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:                                                                            

Xét tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 754/QĐ-LTT-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức  đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
8.4. Các chú ý khác

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Thực tập Doanh nghiệp tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

· Thực tập tại Doanh nghiệp.

· Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

· Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.

· Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025


KT. HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG


TS. Đinh Văn Đệ

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
Mã ngành, nghề:  6510303

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tin học
Mã môn học: MHTT.C2.570
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

· Tính chất:

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

· Kỹ năng:

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm

tra

	1

2


	Bài mở đầu:

Chương:

1. Tên mục: 


1.1. Tên tiểu mục: 


Chương:

1. Tên mục: 


1.1. Tên tiểu mục: 




	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương:                                                        
Thời gian:....giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2.1. Tên mục:

2.1.1.Tên tiểu mục:

Chương: 
Thời gian:....giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2.1. Tên mục:

2.1.1.Tên tiểu mục:

Chương n: 
Thời gian:....giờ
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp đánh giá: 

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Đối với người học:


3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2024

TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: LÝ THUYẾT ÔTÔ 

Mã môn học: MHDL.C2.112

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ;   (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí dạy sau khi học xong các môn học kỹ thuật cơ sở và được giảng dạy song song với các môn học chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn ngành, nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học: 


-  Kiến thức: Sau khi hoàn thành môn học Lý thuyết ô tô, sinh viên sẽ nắm vững các khái niệm và nguyên lý cơ bản về động lực học và chuyển động của ô tô, từ đó có thể áp dụng vào thực tế trong việc phân tích và đánh giá các hệ thống liên quan.

- Kỹ năng:

  + Phân tích và đánh giá chi tiết các vấn đề liên quan đến động lực học và chuyển động của ô tô, từ đó đưa ra các giải pháp kỹ thuật hợp lý.

  + Đọc hiểu và nắm bắt nhanh chóng những công nghệ mới và tiên tiến trong lĩnh vực hệ thống gầm ô tô, từ các tài liệu kỹ thuật quốc tế và các nghiên cứu hiện đại.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

  + Tự giác tuân thủ đúng các quy định về thời gian học tập và thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của giảng viên trong quá trình học tập và thực hành.

  + Rèn luyện phong cách làm việc chuyên nghiệp, giữ gìn vệ sinh nơi học, và tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động và tác phong công nghiệp trong môi trường kỹ thuật.

III. Nội dung môn học: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong môn học 
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1: Xe và bánh xe

1.1. Xe và một số khái niệm

1.2. Bánh xe
	5
	5
	0
	0

	2
	Chương 2: Các lực và mô men tác dụng lên ôtô

1.1. Lực và mô men chủ động

1.2. Các lực cản chuyển động

1.3. Phản lực từ mặt đường

	10
	9
	0
	1

	3
	Chương 3: Tính toán sức kéo ô tô 

1.1. Chọn động cơ
1.2. Tỉ số truyền của hệ thống truyền lực (HTTL)
1.3. Cân bằng công suất ô tô


1.4. Cân bằng lực kéo ô tô
1.5. Nhân tố động lực học
1.6. Khả năng tăng tốc của ô tô
	10
	9
	0
	1

	4
	Chương 4: Sự phanh ô tô

1.1. Mở đầu


1.2. Lực phanh và mô men phanh


1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phanh
1.4. Điều hoà lực phanh
1.5. Chống hãm cứng bánh xe khi phanh
	5
	5
	0
	0

	5
	Chương 5: Tính năng dẫn hướng của ô tô

1.1. Mở đầu


1.2. Động học quay vòng

1.3. Các trường hợp quay vòng
	5
	5
	0
	0

	6
	Chương 6: Dao động ô tô

1.1. Mở đầu

1.2. Độ êm dịu chuyển động và an toàn động lực học

6.3. Mặt đường - nguồn chủ yếu gây ra dao động

6.4. Lập mô hình mô tả dao động ô tô
	5
	5
	0
	0

	7
	Chương 7: Tính năng cơ động của ô tô

7.1. Khái niệm

7.2. Chất lượng kéo - bám

7.3. Thông số hình học của xe
	5
	5
	0
	0

	 
	Tổng cộng
	45
	43
	0
	2


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Xe và bánh xe 
Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

· Cung cấp kiến thức tổng quan về ô tô và các loại bánh xe.

· Phân tích cấu tạo, chức năng và vai trò của bánh xe trong hệ thống động lực học của ô tô.

· Giới thiệu các loại bánh xe phổ biến và những đặc điểm kỹ thuật quan trọng ảnh hưởng đến khả năng vận hành và ổn định của xe.
 2. Nội dung

2.1. Xe và một số khái niệm

2.1.1. Thuật ngữ  ô tô

2.1.2. Xe


2.1.3. Xe tự hành

2.2. Bánh xe

2.2.1. Giới thiệu chung


2.2.2. Lốp xe

2.2.3. Bán kính bánh xe

2.2.4. Cản lăn và hệ số cản lăn


2.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số cản lăn

2.2.6. Bánh xe chủ động và lực kéo tiếp tuyến

2.2.7. Sự trượt của bánh xe

2.2.8. Khả năng bám của bánh xe và hệ số bám 

Chương 2: Các lực và mô men tác dụng lên ôtô 
Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu

Nghiên cứu và phân tích chi tiết các loại lực và mô men tác động lên ô tô trong quá trình vận hành, bao gồm lực kéo, lực cản không khí, lực ma sát lốp, và các mô men quay. Mục tiêu chính là hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học của xe, từ đó làm nền tảng cho việc phát triển các hệ thống điều khiển và cải thiện tính ổn định, an toàn của phương tiện.
2.  Nội dung


2.1. Lực và mô men chủ động

2.1.1. Nguồn động lực trên ô tô

2.1.2. Hệ thống truyền lực

2.1.3. Mô men xoắn ở bánh xe chủ động Mk và lực kéo tiếp tuyến Pk

2.2. Các lực cản chuyển động


2.2.1. Lực cản lăn

2.2.2. Lực cản dốc

2.2.3. Lực cản không khí

2.2.4. Lực cản quán tính

2.2.5. Lực cản mooc kéo

2.2.6. Điều kiện chuyển động của xe


2.3. Phản lực từ mặt đường

2.3.1.  Xe đứng yên trên đường bằng


2.3.2. Xe chuyển động thẳng trên đường bằng 

Chương 3: Tính toán sức kéo ô tô
Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu

Nghiên cứu và phân tích chuyên sâu về hệ thống truyền lực của ô tô, nhằm hiểu rõ cơ chế hoạt động và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tạo lực kéo, từ đó làm nền tảng cho việc tính toán và tối ưu hóa hiệu suất động lực học của xe.
2. Nội dung

3.1. Chọn động cơ

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Sơ lược đường đặc tính ngoài động cơ

3.1.3. Chọn động cơ và xây dựng đường đặc tính ngoài

3.2. Tỉ số truyền của hệ thống truyền lực (HTTL)

3.2.1. Chọn số cấp số

3.2.2. Tính tỉ số truyền của các cấp số

3.3. Cân bằng công suất ô tô

3.3.1. Phương trình cân bằng công suất

3.3.2. Đồ thị cân bằng công suất

3.4. Cân bằng lực kéo ô tô


3.4.1. Phương trình cân bằng lực kéo

3.4.2. Đồ thị cân bằng lực kéo

3.5. Nhân tố động lực học

3.5.1. Công thức tính

3.5.2. Đồ thị nhân tố động lực học

3.5.3. Nhân tố động lực học của ô tô khi tải trọng thay đổi
3.6. Khả năng tăng tốc của ô tô

3.6.1. Gia tốc ô tô

3.6.2. Thời gian tăng tốc

Chương 4: Sự phanh ô tô
Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu

· Nghiên cứu và hiểu rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh ô tô, bao gồm các thành phần chính và cơ chế hoạt động của từng loại phanh.

· Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất phanh, bao gồm lực phanh, mô men phanh và hệ số bám đường giữa lốp và mặt đường.

· Xây dựng mô hình động lực học của quá trình phanh, từ đó đánh giá tác động của hệ thống phanh đối với sự ổn định và an toàn của xe trong quá trình giảm tốc.

· Áp dụng kiến thức để phân tích các hệ thống phanh hiện đại như phanh ABS (Anti-lock Braking System) và hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), từ đó hiểu được vai trò của chúng trong việc tối ưu hóa hiệu suất phanh và đảm bảo an toàn trong các điều kiện vận hành khác nhau.

2. Nội dung

4.1. Mở đầu

4.1.1. Khái niệm về sự phanh

4.1.2. Hệ thống phanh

4.2. Lực phanh và mô men phanh

4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phanh

4.3.1. Khái niệm


4.3.2. Lực phanh và lực phanh riêng

4.3.3. Gia tốc chậm dần

4.3.4. Thời gian phanh

4.3.5. Quãng đường phanh

4.4. Điều hoà lực phanh

4.4.1. Đặt vấn đề

4.4.2. Điều hoà lực phanh

4.5. Chống hãm cứng bánh xe khi phanh

4.5.1. Cơ sở lý thuyết

4.5.2. Bộ chống hãm cứng bánh xe khi phanh

Chương 5: Tính năng dẫn hướng của ô tô
Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu

Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu và phân tích các đặc điểm động lực học liên quan đến tính năng dẫn hướng của ô tô. Mục tiêu chính là giúp người học hiểu rõ cơ chế hoạt động của hệ thống lái và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng điều khiển quỹ đạo chuyển động của xe dưới các điều kiện vận hành khác nhau. 
 2. Nội dung

5.1. Mở đầu

5.1.1. Các phương pháp quay vòng

5.1.2. Hệ thống lái

5.1.3.Tính điều khiển của ô tô

5.2. Động học quay vòng


5.2.1.Bánh xe không biến dạng

5.2.2. Bánh xe đàn hồi

5.3. Các trường hợp quay vòng


5.3.1. Quay vòng đủ

5.3.2. Quay vòng thiếu

5.3.3. Quay vòng thừa

Chương 6: Dao động ô tô
Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu

· Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về dao động của ô tô, bao gồm dao động tự do và dao động cưỡng bức.

· Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dao động của ô tô, như hệ thống treo, khối lượng, và lực cản.

· Xây dựng và giải thích mô hình động lực học dao động của ô tô, bao gồm các phương trình chuyển động và các tham số ảnh hưởng.

· Ứng dụng kiến thức về dao động để đánh giá và tối ưu hóa sự thoải mái và ổn định khi vận hành ô tô.

· Thực hành mô phỏng các dao động của ô tô thông qua phần mềm chuyên dụng, từ đó đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu suất.

2. Nội dung

6.1. Mở đầu
6.1.1. Khái niệm


6.1.2. Bánh xe đàn hồi và hệ thống treo

6.2. Độ êm dịu chuyển động và an toàn động lực học
6.2.1. Độ êm dịu chuyển động

6.1.2. An toàn động lực học

6.3. Mặt đường - nguồn chủ yếu gây ra dao động

6.3.1. Các mấp mô thuộc nhóm 1

6.3.2. Các mấp mô thuộc nhóm 2

6.3.3. Các mấp mô thuộc nhóm 3

6.4. Lập mô hình mô tả dao động ô tô
6.4.1. Khái niệm


6.4.2. Mô tả các vật và các liên kết trên ô tô

6.4.3. Xây dựng các mô hình dao động

6.4.4. Lập hệ phương trình vi phân mô tả dao động

6.4.5. Khảo sát dao động ô tô

Chương 7: Tính năng cơ động của ô tô
Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Trong chương này, sinh viên sẽ:

· Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về tính năng cơ động của ô tô, bao gồm khả năng quay vòng, ổn định khi di chuyển và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng điều khiển.

· Nắm vững các thông số động lực học liên quan đến tính cơ động, như bán kính quay vòng, góc trượt, và độ bám đường của lốp.

· Phân tích và đánh giá các mô hình điều khiển liên quan đến tính cơ động, đặc biệt trong các điều kiện vận hành thực tế và phức tạp.

· Ứng dụng các kiến thức lý thuyết để giải quyết các bài toán cụ thể về tính cơ động của ô tô trong quá trình thiết kế và vận hành.

2. Nội dung

7.1. Khái niệm

7.2. Chất lượng kéo - bám

7.2.1. Chất lượng kéo

7.2.2. Khả năng bám

7.2.3. Ảnh hưởng của vi sai đến khả năng bám của xe

7.2.4. Chất lượng kéo bám của xe nhiều cầu chủ động

7.3. Thông số hình học của xe

7.3.1. Khoảng sáng gầm xe

7.3.2. Bán kính cơ động dọc và ngang

7.3.3. Góc cơ động trước α1 và góc cơ động sau α2
7.3.4. Bán kính bánh xe

IV. Điều kiện thực hiện: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học có máy chiếu projector

2. Trang thiết bị máy móc:

· Máy chiếu, máy vi tính;

· Mô hình cắt bổ của các bộ phận hệ thống truyền lực;

· Mô hình cắt bổ của các bộ phận hệ thống điều khiển và chuyển động ôtô.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Học liệu: 

· Sơ đồ cấu tạo của các bộ phận của hệ thống hệ thống truyền lực

· Ảnh, CD ROM của hệ thống các bộ phận của hệ thống hệ thống truyền lực và bộ máy chiếu

· Các bản vẽ, tranh vẽ của các bộ phận các bộ phận của hệ thống truyền lực

· Các tài liệu hướng dẫn về hệ thống truyền lực

· Phiếu kiểm tra.

4. Các điều kiện khác:

Nguồn lực khác: Thực tập tại các cơ sở bảo dưỡng sửa chữa ôtô có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa và đo kiểm hiện đại.

V.  Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: 


+ Hiểu được lý thuyết cơ bản về cấu tạo hệ thống gầm của ô tô;


+ Hiểu được nguyên lý làm việc của hệ thống gầm của ô tô. 

- Kỹ năng: 

+ Sinh viên biết cách tìm tài liệu trên mạng, biết sắp xếp, chọn lọc các nội dung môn lý thuyết gầm để chuẩn bị các bài báo cáo.

+ Sinh viên biết cách tra, đọc các tài liệu về mạch điện điều khiển các hệ thống mới như phanh ABS, hệ thống treo điện tử,…

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định của lớp học, an toàn và tiết kiệm trong khi học tập.

+ Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót

2. Phương pháp đánh giá:
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: 

- Môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng liên thông ngành Công nghệ ôtô.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 
- Mỗi bài học trong môn học sẽ giảng dạy phần lý thuyết 

- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giảng viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Nội dung trọng tâm: 


+ Động lực học và chuyển động ôtô;


+ Hệ thống truyền lực;

4 Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguyễn Khắc Trai, “Tính điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ôtô”, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 1997.

[2]. Cao Trọng Hiền và Đào Mạnh Hùng, “Lý thuyết ôtô”, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 2010.

[3]. Toyota, “Hộp số tự động”, Toyota Service Trainning, Hà Nội, 1997.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Anh Tuấn

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học: Thực hành xe ô tô hybrid

Mã môn học: MHDL.C2.100

Thời gian thực hiện môn học:  60 giờ;
  
(Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 02 giờ;)

I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Được bố trí giảng dạy sau khi học xong môn lý thuyết ô tô điện và hybrid.

- Tính chất: là môn học kỹ thuật chuyên môn ngành, nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Sau khi hoàn tất môn học sinh viên có khả năng: Nhận định được các hệ thống cơ bản trên ô tô hybrid, sử dụng được các dụng cụ, thiết bị sửa chữa. Kiểm tra tổng quát được, sửa chữa được các hệ thống cơ bản trên xe ô tô hybrid.
- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay trong sửa chữa động cơ ô tô. Kiểm tra và bảo dưỡng động cơ ô tô

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có trách nhiệm, chủ động học tập 

III. Nội dung môn học: 

Sau khi hoàn tất sinh viên có khả năng: Nhận định được các hệ thống cơ bản trên ô tô hybrid, sử dụng được các dụng cụ, thiết bị sửa chữa. Kiểm tra tổng quát được, sửa chữa được các hệ thống cơ bản trên ô tô hybrid.

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1: An toàn lao động

1. An toàn lao động khi làm việc với điện cao áp và xe điện

2. Các nguyên nhân dẫn tới tai nạn lao động (TNLĐ) trong xưởng ôtô 

3. Các biện pháp đề phòng TNLĐ khi làm việc với ô tô Hybrid

4. Các sơ cứu khi bị tai nạn với điện cáo áp
	5
	
	5
	

	2
	Chương 2: Ắc quy cao áp và Inverter

1  Khảo sát về ắc quy cao áp và Inverter

2. Đo kiểm  ắc quy cao áp và Inverter

3. Chẩn đoán hư hỏng của ắc quy cao áp và Inverter 
	10
	
	10
	

	3
	Chương 3: Động cơ điện trên ô tô  hybrid 

1 Khảo sát các loại động cơ hybrid


2. Đo kiểm động cơ điện
3. Chẩn đoán động cơ điện trên ô tô Hybrid
	5
	
	5
	

	4
	Chương 4: Hệ thống truyền động ô tô hybrid 

1 Khảo sát các loại truyền động trên ô tô Hybrid

2. Đo kiểm hệ thống truyền động trên ô tô Hybrid

3. Chẩn đoán hệ thống truyền động trên ô tô Hybrid
	10
	
	9
	1

	5
	Chương 5: Quản lý hệ thống truyền động

1. Khảo sát hệ thống quản lý truyền động trên ô tô Hybrid

2. Đo kiểm hệ thống  quản lýtruyền động trên ô tô Hybrid

3. Chẩn đoán hệ thống quản lý truyền động trên ô tô Hybrid
	10
	
	10
	

	6
	Chương 6: Hệ thống điều khiển chuyển động trên xe ô tô hybrid

1. Hệ thống lái trợ lực điện

2. Hệ thống phanh ABS EBD TRC

3. Hệ thống treo điện tử
	10
	
	10
	

	7
	Chương 7: Hệ thống điện thân xe trên ô tô hybrid

1. Đo kiểm và chẩn đoán hệ thống mạng quản lý điện thân xe

2. Đo kiểm và chẩn đoán hệ thống các modul điều khiển điện thân xe 

3. Đo kiểm và chẩn đoán các hệ thống điện thân xe

	10
	
	9
	1

	
	Cộng:
	60
	0
	58
	2


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: An toàn lao động 
Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

- Học và tìm hiểu các nguyên tắc an toàn lao động

- Thực hiện được các biện pháp an toàn để phòng ngừa TNLĐ

- Thực hiện được các sơ cứu khi bị tai nạn với điện cao áp

2. Nội dung


2.1. An toàn lao động khi làm việc với điện cao áp và xe điện
2.2. Các nguyên nhân dẫn tới tai nạn lao động (TNLĐ) trong xưởng ôtô 
2.3. Các biện pháp đề phòng TNLĐ khi làm việc với ô tô Hybrid
2.4. Các sơ cứu khi bị tai nạn với điện cáo áp

Chương 2: Ắc quy cao áp và Inverter 
Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu

- Khảo sát ắc quy cao áp và Inverter trên ô tô Hybrid

- Thực hiện được quy trình đo kiểm, chẩn đoán hư hỏng của ắc quy cao áp và Inverter

2. Nội dung

2.1 Khảo sát về ắc quy cao áp và Inverter

2.1.1. Khảo sát  ắc quy cao áp

2.1.2. Khảo sát  Inverter

2.2. Đo kiểm  ắc quy cao áp và Inverter

2.1.1. Đo kiểm ắc quy cao áp

2.1.2. Đo kiểm Inverter

3.3. Chẩn đoán hư hỏng của ắc quy cao áp và Inverter 


2.1.1. Chẩn đoán hư hỏng ắc quy cao áp

2.1.2. Chẩn đoán hư hỏng Inverter

Chương 3: Động cơ điện trên ô tô  hybrid 
Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

- Khảo sát động cơ điện trên ô tô Hybrid

- Thực hiện được quy trình đo kiểm, chẩn đoán hư hỏng của động cơ điện
2. Nội dung

2.1 Khảo sát các loại động cơ hybrid
+ Motor trên ô tô  hybrid

2.2. Đo kiểm động cơ điện 

 + Đo kiểm motor trên ô tô hybrid

2.3. Chẩn đoán động cơ điện trên ô tô Hybrid
+ Chẩn đoán motor trên ô tô hybrid

Chương 4.  Hệ thống truyền động ô tô và hybrid 
Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu

- Khảo sát truyền động trên ô tô Hybrid

- Thực hiện được quy trình đo kiểm, chẩn đoán hư hỏng của hệ thống truyền động 
2.  Nội dung

2.1 Khảo sát các loại truyền động trên ô tô Hybrid

2.1.1. Truyền động trên ô tô điện

2.1.2. Truyền động  trên ô tô  hybrid

2.2. Đo kiểm hệ thống truyền động trên ô tô Hybrid

2.2.1. Đo kiểm hệ thống truyền động trên ô tô điện 

2.2.2. Đo kiểm hệ thống truyền động trên ô tô hybrid

2.3. Chẩn đoán hệ thống truyền động trên ô tô Hybrid

2.2.1. Chẩn đoán hệ thống truyền động trên ô tô điện

2.2.2. Chẩn đoán hệ thống truyền động trên ô tô hybrid

Chương 5: Quản lý hệ thống truyền động 
Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được hệ thống quản lý truyền động trên ô tô Hybrid

- Thực hiện được quy trình đo kiểm, chẩn đoán hư hỏng của hệ thống quản lý truyền động 
2. Nội dung

2.1 Khảo sát hệ thống quản lý truyền động trên ô tô Hybrid

2.1.1.  Quản lý truyền động trên ô tô điện

2.1.2.  Quản lý truyền động  trên ô tô  hybrid

2.2. Đo kiểm hệ thống  quản lýtruyền động trên ô tô Hybrid

2.2.1. Đo kiểm hệ thống quản lý truyền động trên ô tô điện 

2.2.2. Đo kiểm hệ thống quản lý truyền động trên ô tô hybrid

2.3. Chẩn đoán hệ thống quản lý truyền động trên ô tô Hybrid

2.2.1. Chẩn đoán hệ thống quản lý truyền động trên ô tô điện

2.2.2. Chẩn đoán hệ thống quản lý truyền động trên ô tô hybrid

Chương 6: Hệ thống điều khiển chuyển động trên xe ô tô hybrid 
Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu:

- Khảo sát được  hệ thống điều khiển gầm ô tô Hybrid 

- Thực hiện được phương pháp đo kiểm và chẩn đoán hư hỏng của các hệ thống điều khiển gầm ô tô Hybrid 

2. Nội dung:

2.1. Hệ thống lái trợ lực điện

2.1.1. Khảo sát

2.1.2. Đo kiểm và chẩn đoán hư hỏng


2.2. Hệ thống phanh ABS EBD TRC

2.2.1. Khảo sát

2.2.2. Đo kiểm và chẩn đoán hư hỏng


2.3. Hệ thống treo điện tử

2.3.1. Khảo sát

2.3.2. Đo kiểm và chẩn đoán hư hỏng

Chương 7:  Hệ thống điện thân xe trên ô tô Hybrid
Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu:

- Khảo sát nhiệm vụ, nguyên lý làm việc của các hệ thống mạng trên ô tô

- Đo kiểm và chẩn đoán được các modul điện thân xe

3. Nội dung:

2.1. Đo kiểm và chẩn đoán hệ thống mạng quản lý điện thân xe
2.1.1. Hệ thống mạng CAN

2.1.2. Hệ thống mạng LIN

2.1.3. Hệ thống mạng FLEXRAY

2.1.4. Hệ thống mạng MOST

2.2. Đo kiểm và chẩn đoán hệ thống các modul điều khiển điện thân xe. 
2.2.1. Modul Gateway

2.2.2. Modul ECM thân xe

2.2.3. Modul Smartkey

2.2.4. Modul dừng xe (Parking)

2.2.5. Modul điều khiển ắc quy

2.2.6. Modul điều khiển Inverter

2.3. Đo kiểm và chẩn đoán các hệ thống điện thân xe

2.3.1. Hệ thống điều hoà


2.3.2. Hệ thống chiếu sáng - tín hiệu


2.3.3. Hệ thống gạt nước


2.3.4. Hệ thống nâng hạ kính


2.3.5. Hệ thống điều khiển màn hình


2.3.6. Hệ thống smartkey

IV. Điều kiện thực hiện:
1.  Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: có máy nén  khí, thông khí

1. Trang thiết bị máy móc: 

- Dụng cụ và trang thiết bị: 

+ Máy vi tính, máy chiếu 

+ Các biển báo nguy hiểm

+ Thiết bị chữa cháy

+ Xô chậu
2. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Sa bàn động cơ hybrid

+ ô tô điện và hybrid

+ Hóa chất chống cháy

+ Dây dẫn điện có bọc cách điện d = 1÷1,6mm

+ Băng keo

+ Găng tay cao áp

+ Xăng

+ Các loại rơ le

+ Cầu chì các loại

3. Các điều kiện khác: có nhiều loại động cơ khác nhau

V.  Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

+ Thực hiện các công tác kiểm tra , chẩn đoán cơ bản về ô tô điện và hybrid

+ Các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%

- Kỹ năng: 

+ Qua sự nhận xét, tự đánh giá của sinh viên, của doanh nghiệp và của hội đồng giảng viên

+ Kết quả kiểm tra kỹ năng đạt yêu cầu 70%.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà
2. Phương pháp đánh giá: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

Có tính logic nên khi giảng dạy người giảng viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.
1. Phạm vi áp dụng:
Được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng ô tô.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Rèn kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học sinh viên cần có kỹ năng nhận dạng và sử dụng đúng các dụng cụ, thiết bị.

- Chú ý rèn luyện kỹ năng phân tích và phát hiện được một số tình huống gây mất vệ sinh và an toàn trong lao động

- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học

3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Nội dung trọng tâm: 

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe

+ Các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động và các biện pháp an toàn lao động.
4. Tài liệu tham khảo:
Sách, giáo trình chính
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  29  tháng  5  năm 2025
   
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Anh Tuấn

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực hành xe ô tô điện

Mã môn học: MHDL.C2.101 

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ;
  
(Thực hành: 58 giờ, Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Được bố trí giảng dạy sau khi học xong môn lý thuyết ô tô điện và hybrid.

- Tính chất: là môn học kỹ thuật chuyên môn ngành, nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Sau khi hoàn tất môn sinh viên có khả năng: Nhận định được các hệ thống cơ bản trên ô tô hybrid, sử dụng được các dụng cụ, thiết bị sửa chữa. Kiểm tra tổng quát được, sửa chữa được các hệ thống cơ bản trên xe ô tô điện.
- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay trong sửa chữa động cơ ô tô. Kiểm tra và bảo dưỡng động cơ ô tô

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có trách nhiệm, chủ động học tập 

III. Nội dung môn học: 

Sau khi hoàn tất học sinh có khả năng: Nhận định được các hệ thống cơ bản trên ô tô điện, sử dụng được các dụng cụ, thiết bị sửa chữa. Kiểm tra tổng quát được, sửa chữa được các hệ thống cơ bản trên ô tô điện.

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/Kiểm tra

	1
	Chương 1: An toàn lao động

1. An toàn lao động khi làm việc với điện cao áp và xe điện

2. Các nguyên nhân dẫn tới tai nạn lao động (TNLĐ) trong xưởng ôtô 

3. Các biện pháp đề phòng TNLĐ khi làm việc với ô tô điện

4. Các sơ cứu khi bị tai nạn với điện cáo áp
	5
	
	5
	

	2
	Chương 2: Ắc quy cao áp và Inverter

1. Khảo sát về ắc quy cao áp và Inverter

2. Đo kiểm  ắc quy cao áp và Inverter

3. Chẩn đoán hư hỏng của ắc quy cao áp và Inverter 
	10
	
	10
	

	3
	Chương 3: Động cơ điện trên ô tô điện 

1. Khảo sát các loại động cơ điện


2. Đo kiểm động cơ điện 

3. Chẩn đoán động cơ điện trên ô tô điện
	5
	
	5
	

	4
	Chương 4: Hệ thống truyền động ô tô điện

1.  Khảo sát các loại truyền động trên ô tô điện
2. Đo kiểm hệ thống truyền động trên ô tô điện
3. Chẩn đoán hệ thống truyền động trên ô tô điện
	10
	
	9
	1

	5
	Chương 5: Quản lý hệ thống truyền động

1.  Khảo sát hệ thống quản lý truyền động trên ô tô điện
2. Đo kiểm hệ thống  quản lýtruyền động trên ô tô điện
3. Chẩn đoán hệ thống quản lý truyền động trên ô tô điện
	10
	
	10
	

	6
	Chương 6: Hệ thống điều khiển chuyển động trên xe ô tô điện

1. Hệ thống lái trợ lực điện

2. Hệ thống phanh ABS EBD TRC

3. Hệ thống treo điện tử
	10
	
	10
	

	7
	Chương 7: Hệ thống điện thân xe trên ô tô điện

1. Đo kiểm và chẩn đoán hệ thống mạng quản lý điện thân xe

2. Đo kiểm và chẩn đoán hệ thống các modul điều khiển điện thân xe. 
3. Đo kiểm và chẩn đoán các hệ thống điện thân xe
	10
	
	9
	1

	
	Cộng:
	60
	0
	58
	2


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: An toàn lao động 
Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

- Học và tìm hiểu các nguyên tắc an toàn lao động

- Thực hiện được các biện pháp an toàn để phòng ngừa TNLĐ

- Thực hiện được các sơ cứu khi bị tai nạn với điện cao áp

2. Nội dung

2.1. An toàn lao động khi làm việc với điện cao áp và xe điện

2.2. Các nguyên nhân dẫn tới tai nạn lao động (TNLĐ) trong xưởng ôtô 

2.3. Các biện pháp đề phòng TNLĐ khi làm việc với ô tô điện

2.4. Các sơ cứu khi bị tai nạn với điện cáo áp

Chương 2: Ắc quy cao áp và Inverter 
Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu

- Khảo sát ắc quy cao áp và Inverter trên ô tô điện
- Thực hiện được quy trình đo kiểm, chẩn đoán hư hỏng của ắc quy cao áp và Inverter

2. Nội dung

2.1 Khảo sát về ắc quy cao áp và Inverter

2.1.1. Khảo sát  ắc quy cao áp

2.1.2. Khảo sát  Inverter

2.2. Đo kiểm  ắc quy cao áp và Inverter

2.1.1. Đo kiểm ắc quy cao áp

2.1.2. Đo kiểm Inverter

3.3. Chẩn đoán hư hỏng của ắc quy cao áp và Inverter 


2.1.1. Chẩn đoán hư hỏng ắc quy cao áp

2.1.2. Chẩn đoán hư hỏng Inverter

Chương 3: Động cơ điện trên ô tô điện
Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

- Khảo sát động cơ điện trên ô tô điện
- Thực hiện được quy trình đo kiểm, chẩn đoán hư hỏng của động cơ điện
2. Nội dung

2.1. Khảo sát các loại động cơ điện


+ Motor trên ô tô  điện
2.2. Đo kiểm động cơ điện 

 + Đo kiểm motor trên ô tô điện

2.3. Chẩn đoán động cơ điện trên ô tô điện

+ Chẩn đoán motor trên ô tô điện
Chương 4: Hệ thống truyền động ô tô điện
Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu

- Khảo sát truyền động trên ô tô điện
- Thực hiện được quy trình đo kiểm, chẩn đoán hư hỏng của hệ thống truyền động 
2. Nội dung

2.1 Khảo sát các loại truyền động trên ô tô điện

+ Truyền động trên ô tô điện

2.2. Đo kiểm hệ thống truyền động trên ô tô điện
+ Đo kiểm hệ thống truyền động trên ô tô điện 

2.3. Chẩn đoán hệ thống truyền động trên ô tô điện
+ Chẩn đoán hệ thống truyền động trên ô tô điện

Chương 5: Quản lý hệ thống truyền động 
Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được hệ thống quản lý truyền động trên ô tô điện
- Thực hiện được quy trình đo kiểm, chẩn đoán hư hỏng của hệ thống quản lý truyền động 
2. Nội dung

2.1 Khảo sát hệ thống quản lý truyền động trên ô tô điện
+ Quản lý truyền động trên ô tô điện

2.2. Đo kiểm hệ thống  quản lýtruyền động trên ô tô điện
+ Đo kiểm hệ thống quản lý truyền động trên ô tô điện 

2.3. Chẩn đoán hệ thống quản lý truyền động trên ô tô điện
+ Chẩn đoán hệ thống quản lý truyền động trên ô tô điện

Chương 6: Hệ thống điều khiển chuyển động trên xe ô tô điện 
Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu:

- Khảo sát được hệ thống điều khiển gầm ô tô điện
- Thực hiện được phương pháp đo kiểm và chẩn đoán hư hỏng của các hệ thống điều khiển gầm ô tô điện

2. Nội dung:

2.1. Hệ thống lái trợ lực điện

2.1.1. Khảo sát

2.1.2. Đo kiểm và chẩn đoán hư hỏng

2.2. Hệ thống phanh ABS EBD TRC

2.2.1. Khảo sát

2.2.2. Đo kiểm và chẩn đoán hư hỏng

2.3. Hệ thống treo điện tử

2.3.1. Khảo sát

2.3.2. Đo kiểm và chẩn đoán hư hỏng

Chương 7: Hệ thống điện thân xe trên ô tô điện
Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Khảo sát nhiệm vụ, nguyên lý làm việc của các hệ thống mạng trên ô tô

- Đo kiểm và chẩn đoán được các modul điện thân xe

2. Nội dung:

2.1. Đo kiểm và chẩn đoán hệ thống mạng quản lý điện thân xe
2.1.1. Hệ thống mạng CAN

2.1.2. Hệ thống mạng LIN

2.1.3. Hệ thống mạng FLEXRAY

2.1.4. Hệ thống mạng MOST

2.2. Đo kiểm và chẩn đoán hệ thống các modul điều khiển điện thân xe. 
2.2.1. Modul Gateway

2.2.2. Modul ECM thân xe

2.2.3. Modul Smartkey

2.2.4. Modul dừng xe (Parking)

2.2.5. Modul điều khiển ắc quy

2.2.6. Modul điều khiển Inverter

2.3. Đo kiểm và chẩn đoán các hệ thống điện thân xe

2.3.1. Hệ thống điều hoà


2.3.2. Hệ thống chiếu sáng - tín hiệu


2.3.3. Hệ thống gạt nước


2.3.4. Hệ thống nâng hạ kính


2.3.5. Hệ thống điều khiển màn hình


2.3.6. Hệ thống smartkey

IV. Điều kiện thực hiện:
1.  Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: có máy nén khí, thông khí

3. Trang thiết bị máy móc: 

- Dụng cụ và trang thiết bị: 

+ Máy vi tính, máy chiếu 

+ Các biển báo nguy hiểm

+ Thiết bị chữa cháy

+ Xô chậu
4. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Sa bàn động cơ hybrid

+ ô tô điện và hybrid

+ Hóa chất chống cháy

+ Dây dẫn điện có bọc cách điện d = 1÷1,6mm
+ Băng keo
+ Găng tay cao áp
+ Xăng
+ Các loại rơ le
+ Cầu chì các loại
5. Các điều kiện khác: có nhiều loại động cơ khác nhau

V.  Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

+ Thực hiện các công tác kiểm tra, chẩn đoán cơ bản về ô tô điện và hybrid

+ Các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%

- Kỹ năng: 

+ Qua sự nhận xét, tự đánh giá của sinh viên, của doanh nghiệp và của hội đồng giảng viên

+ Kết quả kiểm tra kỹ năng đạt yêu cầu 70%.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà
2. Phương pháp đánh giá: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. Hướng dẫn thực hiện:
Có tính logic nên khi giảng dạy người giảng viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.

1. Phạm vi áp dụng:
Được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng  ngành Công nghệ ô tô.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Rèn kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học sinh viên cần có kỹ năng nhận dạng và sử dụng đúng các dụng cụ, thiết bị.

- Chú ý rèn luyện kỹ năng phân tích và phát hiện được một số tình huống gây mất vệ sinh và an toàn trong lao động

- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học

3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Nội dung trọng tâm: 

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe

+ Các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động và các biện pháp an toàn lao động.
4. Tài liệu tham khảo:
Sách, giáo trình chính

[1]. Khoa Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình ô tô điện và hybrid, 2024.

- Sách, tài liệu tham khảo

[2]. Russell Krick. Modern Automotive technology. The Goodheart-Willcox Co., Inc, 2007.

[3]. Khoa Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG, 2010.

[5]. Toyota Service Trainning.

[6]. BOSCH Germany, Automotive Handbook, 2000.

[7]. Tom Denton, Electric and Hybrid Vehicles, Routledge, 2016.

[8]. Lê Thanh Phúc, Tập bài giảng Xe điện: Tích trữ năng lượng, động cơ và điều khiển, 2021, ĐHSPKT
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TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Anh Tuấn

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học: Đồ án Gầm ô tô

Mã môn học: MHDL.C2.29 
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ;     (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành: 43 giờ;  Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí dạy sau môn lý thuyết gầm ô tô.
- Tính chất: Môn học chuyên môn ngành bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học: 

+ Kiến thức: Có kiến thức về cách làm đồ án gầm ô tô

+ Kỹ năng: sinh viên có thể chọn một trong các hướng nghiên cứu và làm đồ án sau:

- Hiểu và tính toán được sức kéo ôtô đối với một loại xe cụ thể;

- Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số tự động, hộp số CVT và hộp số ly hợp kép;

- Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều khiển và ổn định trên ôtô;

- Ứng dụng phần mềm Labview và Matlab trong việc đọc tín hiệu cảm biến và điều khiển ôtô;

- Thi công sản phẩm mô hình hệ thống khung gầm ôtô.

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có ý thức rèn luyện kỹ

-  Có trách nhiệm vệ sinh, thiết bị liên quan trong và sau khi sử dụng. Định kỳ bảo trì theo quy định.

III. Nội dung môn học: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1. Hộp số tự động

1. Bộ biến mô

2. Bộ truyền bánh răng hành tinh 

3. Các bộ phanh, ly hợp và khớp một chiều

4. Dòng truyền công suất 

5. Hệ thống điều khiển chuyển số 
	25
	0
	25
	0

	2
	Chương 2. Hộp số CVT

1. Cấu tạo và phân loại hộp số CVT
2. Nguyên lý hoạt động của hộp số CVT
	5
	0
	5
	0

	3
	Chương 3. Hộp số ly hợp kép

1. Cấu tạo và phân loại hộp số ly hợp kép

2. Nguyên lý hoạt động của hộp số ly hợp kép
	5
	0
	4
	1

	4
	Chương 4. Hệ thống lái tích cực AFS, 4WS

1. Hệ thống lái tích cực AFS

2. Hệ thống lái tích cực 4WAS
	5
	0
	5
	0

	5
	Chương 5. Hệ thống ổn định thân xe

1. Cấu tạo và phân loại hệ thống ổn định thân xe

2. Nguyên lý làm việc hệ thống ổn định thân xe
	5
	0
	4
	1

	
	Cộng: 
	45
	0
	43
	2


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1. Hộp số tự động 
Thời gian: 25 giờ

 1. Mục tiêu

Hiểu nguyên lý hoạt động của hộp số tự động

2. Nội dung
2.1. Bộ biến mô

2.2. Bộ truyền bánh răng hành tinh 

2.3. Các bộ phanh, ly hợp và khớp một chiều

2.4. Dòng truyền công suất 

2.5. Hệ thống điều khiển chuyển số

Chương 2. Hộp số CVT 
Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu

Hiểu nguyên lý hoạt động của hộp số CVT.

2. Nội dung
2.1 Cấu tạo và phân loại hộp số CVT

2.2. Nguyên lý hoạt động của hộp số CVT

Chương 3. Hộp số ly hợp kép 
Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu

Hiểu nguyên lý hoạt động của hộp số ly hợp kép.

2. Nội dung
2.1. Cấu tạo và phân loại hộp số ly hợp kép

2.2. Nguyên lý hoạt động của hộp số ly hợp kép

Chương 4. Hệ thống lái tích cực AFS, 4WAS
Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu


Hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống lái tích cực

2. Nội dung
2.1. Hệ thống lái tích cực AFS

2.2. Hệ thống lái tích cực 4WAS

Chương 5. Hệ thống ổn định thân xe
Thời gian: 5 giờ.
1. Mục tiêu

Hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống ổn định thân xe.

2. Nội dung
2.1. Cấu tạo và phân loại hệ thống ổn định thân xe

2.2. Nguyên lý làm việc hệ thống ổn định thân xe

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1.
Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: có các mô hình gầm ô tô, nhà xưởng thông khí…

2.
Trang thiết bị, máy móc:

+ Mô hình cắt bổ, mô hình tháo lắp các hệ thống gầm ôtô


+ Bộ đồ nghề sửa chữa ôtô


+ Thiết bị kiểm tra, chẩn đoán chuyên dùng

+ Máy chiếu, máy vi tính
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn và dung dịch rửa.

+ Giẻ sạch, phấn.

+ Các đệm kín và roăng bìa.

+ Các chi tiết sai hỏng cần thay thế.

+ Các Tài liệu hướng dẫn bài học

+ Phiếu kiểm tra.
4.
Các điều kiện khác:

+ Thực hành tại cơ sở sửa chữa ôtô có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa, đo kiểm hiện đại.
V.  Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận của giảng viên và tập thể giảng viên đạt các yêu cầu sau đối với từng hướng làm của đồ án:

+ Hiểu và tính toán được sức kéo ôtô đối với một loại xe cụ thể;
· Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số tự động, hộp số CVT và hộp số ly hợp kép;

· Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều khiển và ổn định trên ôtô;

· Ứng dụng phần mềm Labview và Matlab trong việc đọc tín hiệu cảm biến và điều khiển ôtô;

· Thi công sản phẩm mô hình hệ thống khung gầm ôtô.

- Kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thông qua sản phẩm hoàn thiện, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm qua sự nhận xét, tự đánh giá của sinh viên, và của hội đồng giảng viên, đạt các yêu cầu sau: 

+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý.

+ Qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Được đánh giá trong quá trình học tập qua nhận xét của giảng viên, tự đánh giá của sinh viên và tập thể giảng viên, đạt các yêu cầu sau: 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.


+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian. 

+ Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của sinh viên.

2. Phương pháp đánh giá:


Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Môn học đồ án gầm ô tô áp dụng hệ cao đẳng liên thông ngành Công nghệ ôtô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 
- Mỗi bài học trong môn học sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.

- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giảng viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: Kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết của các hệ thống gầm đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Hữu Cẩn, “Lý thuyết ôtô máy kéo”, NXB BK Hà Nội, Hà Nội, 1995.

2. Toyota, “Ly hợp và hộp số thường”, Toyota Service Trainning, Hà Nội, 1997.

3. Toyota, “Hệ thống phanh”, Toyota Service Trainning, Hà Nội, 1997. 

4. Toyota, “Hệ thống lái”, Toyota Service Trainning, Hà Nội, 1997. 

5. Toyota, “Hệ thống treo”, Toyota Service Trainning, Hà Nội, 1997.

6. Toyota, “Hộp số tự động”, Toyota Service Trainning, Hà Nội, 1997. 

7. Toyota, “Hệ thống lái trợ lực điện”, Toyota Service Trainning, Hà Nội, 1997. 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5  năm 2025

TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Anh Tuấn

Đồ án, khóa luận thực tập,  xét tốt nghiệp
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